
Phụ lục I 

Danh sách 24 thí sinh có bài dự thi tốt Cuộc thi trực tuyến 

 “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số     /TB-STP ngày   /5/2025 

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số điện 

thoại, email 

Số 

điểm 

Thời 

gian 

làm 

bài 

(giây) 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

1  Phạm Huỳnh Như Xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước 21/09/1998 0947614686 30 38 
28/04/2025 

11:59:30 

28/04/2025 

12:00:08 

2  Phạm Văn Thẳng 
Trường Tiểu học 1, xã Thạnh Phú, 

huyện Cái Nước 
15/10/1974 0915322881 30 40 

28/04/2025 

12:25:24 

28/04/2025 

12:26:04 

3  Phạm Nhựt Hào Xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước 23/01/2001 0837373844 30 40 
28/04/2025 

12:29:33 

28/04/2025 

12:30:13 

4  Trương Thị Thanh Thu 
Trường Trung học cơ sở Lợi An, 

Huyện Trần Văn Thời 
29/10/1983 0919789390 30 55 

29/04/2025 

16:43:21 

29/04/2025 

16:44:16 

5  Bùi Thị Nga 
Trường Trung học cơ sở Lợi An, 

Huyện Trần Văn Thời 
03/04/1972 0917037550 30 57 

29/04/2025 

16:33:18 

29/04/2025 

16:34:15 

6  Lưu Hồng Diễm 
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

Huyện Trần Văn Thời 
10/12/1996 0943573011 30 58 

28/04/2025 

20:02:18 

28/04/2025 

20:03:16 

7  Đỗ Kiều Oanh 
Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện 

Trần Văn Thời 
04/08/1996 0948171004 30 63 

28/04/2025 

19:33:20 

28/04/2025 

19:34:23 

8  Nguyễn Văn Vũ Trường Trung học cơ sở Lợi An, 06/08/1981 0949248625 30 64 
28/04/2025 

12:47:40 

28/04/2025 

12:48:44 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/86555
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/51506
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/5524
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/4656
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/41408
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Huyện Trần Văn Thời 

9  Lê Thị Niềm 
Trường Trung học cơ sở Lợi An, 

Huyện Trần Văn Thời 
23/08/1981 0916446942 30 66 

29/04/2025 

15:45:38 

29/04/2025 

15:46:44 

10  Lê Chính Nghĩa 
Trường Trung học phổ thông Trần 

Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời 
03/11/1966 0392046677 30 68 

28/04/2025 

18:51:13 

28/04/2025 

18:52:21 

11  Lê Thành Hiệp Công An tỉnh Cà Mau 01/11/1995 0949708316 30 69 
29/04/2025 

12:04:22 

29/04/2025 

12:05:31 

12  Nguyễn Thị Tú Trinh Xã Lâm Hải, huyện Năm Căn 11/02/1996 0946894945 30 70 
29/04/2025 

06:33:01 

29/04/2025 

06:34:11 

13  Trần Phương Thế  
Trường Trung học cơ sở Khánh 

Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời 
01/07/2010 0333540549 30 72 

27/04/2025 

21:47:17 

27/04/2025 

21:48:29 

14  Ngô Thúy Nga 
Trường Trung học phổ thông Thái 

Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi 
17/03/1985 0986469724 30 72 

29/04/2025 

09:21:31 

29/04/2025 

09:22:43 

15  Nguyễn Cẩm Nhung 
Trường Trung học cơ sở Ngọc 

Chánh, huyện Đầm Dơi 
11/07/1983 0943459910 30 75 

27/04/2025 

21:44:21 

27/04/2025 

21:45:36 

16  Đặng Thị Ngọc Trúc 
Trường Trung học cơ sở Khánh 

Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời 
22/09/1985 0947882054 30 77 

23/04/2025 

20:11:09 

23/04/2025 

20:12:26 

17  Phan Nhựt An 
Xã Khánh Lộc,  

Huyện Trần Văn Thời 
16/09/2006 0365685226 30 77 

29/04/2025 

00:15:50 

29/04/2025 

00:17:07 

18  Phan Thiện Linh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau 24/04/1988 0917680620 30 77 
29/04/2025 

08:49:56 

29/04/2025 

08:51:13 

19  Lê Hải Dương 
Trường Trung học cơ sở Ngọc 

Chánh, huyện Đầm Dơi 
13/10/1989 0946328160 30 77 

29/04/2025 

16:56:41 

29/04/2025 

16:57:58 

20  Lê Huỳnh Nghiêm 
Trường Tiểu học Tân Điền,  

huyện Đầm Dơi 
29/05/1990 0914141690 30 80 

27/04/2025 

21:49:44 

27/04/2025 

21:51:04 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/41409
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/47753
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/69878
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78303
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18179
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/49277
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15201
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21  Trương Thúy Kiều 
Trường Trung học cơ sở Dương Thị 

Cẩm Vân, huyện Đầm Dơi 
04/11/1982 

 

0943227963 
30 80 

29/04/2025 

08:24:52 

29/04/2025 

08:26:12 

22  Trương Quốc Xã 
Ban Quản lý Dự án Xây dựng công 

trình giao thông Cà Mau 
15/05/1983 0789668778 30 83 

29/04/2025 

08:19:28 

29/04/2025 

08:20:51 

23  Phan Duy Linh 
Trường Trung học phổ thông Thái 

Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi 
20/04/1980 0961546125 30 84 

25/04/2025 

23:20:46 

25/04/2025 

23:22:10 

24  Trần Thị Thuỳ Ngân 
Trường Trung học cơ sở Dương Thị 

Cẩm Vân, huyện Đầm Dơi 
05/07/1979 0915787121 30 85 

29/04/2025 

09:31:43 

29/04/2025 

09:33:08 

 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/49018
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78859
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78806
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/48585
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